    TRƯỜNG THCS …
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn. Lớp: 6

Thời gian: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0

	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%

	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%

	


   TRƯỜNG THCS …
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Ngữ văn. Lớp: 6

Thời gian: 90 phút

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao


	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật. (câu 1)
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. (câu 2)
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu. (câu 6)
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện. (câu 3) 
- Nêu được chủ đề của văn bản. (câu 8)
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. (câu 4, 5)
- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản… (câu 7)
Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	3TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	1*
	1*
	1*
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


   TRƯỜNG THCS …
KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 02 trang, học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)
ĐỀ:

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau:
       HOA TẶNG MẸ

 
Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một bé gái đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:

      - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hoa hồng, nhưng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hồng những 2 đô la.

      Người đàn ông mỉm cười và nói:

      - Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông.

      Người đàn ông chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ vào ngôi mộ và nói:

      - Đây là nhà của mẹ cháu.

      Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên ngôi mộ của mẹ.

      Ngay sau đó, người đàn ông quay lại cửa hàng hoa. Anh hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng rất đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.

(Theo Truyện đọc 4, NXB Giáo dục, 2006)
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Câu chuyện kể về lời nói, suy nghĩ, hành động của những nhân vật nào?
A. Người đàn ông và cô bé
B. Người đàn ông, mẹ của ông ta

C. Người đàn ông, cô bé và mẹ cô bé

D. Người đàn ông, mẹ của ông ta và cô bé

Câu 2: Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất



B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba



D. Ngôi thứ tư

Câu 3: Cô bé đem bông hồng đến đâu để tặng mẹ? 

A. Đem về nhà 



B. Đem đến nghĩa trang

C. Đem ra cửa hàng bán hoa

D. Đem đến nhà thờ 

Câu 4: Vì sao cô bé khóc? 

A. Vì cô bé không có ai cùng chia sẻ nỗi buồn

B. Vì lúc này cô bé rất nhớ mẹ của mình

C. Vì cô bé không đủ tiền mua hoa tặng mẹ

D. Vì mẹ cô bé đã mất từ rất lâu

Câu 5: Vì sao người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện nữa?

A. Vì ông muốn nhân dịp này đến thăm mẹ

B. Vì ông không muốn gửi hoa tươi qua dịch vụ bưu điện

C. Vì hết giờ làm việc, bưu điện đã đóng cửa

D. Vì ông thấy cần phải tự tay trao bó hoa tặng mẹ

Câu 6: Các từ “cô bé”, “bé gái” xét về cấu tạo, thuộc từ gì trong tiếng Việt?

A. Từ ghép 




B. Từ láy

Câu 7: Từ nào sau đây không phải là từ láy ?

A. Lặng lẽ




B. Nức nở

C. Bông hồng



D. Nhẹ nhàng

Câu 8: Chủ đề của văn bản trên là:
A. Tình cảm cha con


B. Tình cảm bạn bè 

C. Tình cảm anh em


D. Tình cảm mẹ con

Câu 9: Bài học được rút ra từ câu chuyện trên là gì? 

Câu 10: Theo em, hai nhân vật: em bé và người đàn ông, ai là người con hiếu thảo? Vì sao?

PHẦN II: VIẾT (4.0 điểm)

Em hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm khiến tâm hồn em trở nên phong phú hơn.
--------------Hết--------------

     TRƯỜNG THCS …
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	HS có thể nêu được một trong số bài học sau:

- Biết trân quý những thời khắc của hiện tại bên người thân yêu... 

- Cần yêu thương, hiếu thảo với các đấng sinh thành, nhất là người mẹ đã chịu nhiều vất vả, hi sinh vì con cái …

- Trao và tặng là cần thiết nhưng trao và tặng như thế nào mới là ý nghĩa, và để người nhận thật sự vui và hạnh phúc.
	1,0

	
	10
	- HS nhận xét được: cả hai nhân vật (em bé và người đàn ông) đều là người con hiếu thảo.

- HS giải thích được lí do: họ đều muốn dành tặng cho mẹ của mình đóa hoa hồng cùng với tất cả tình yêu thương và nhớ đến mẹ của mình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nên cách họ thể hiện cũng khác nhau.
	1,0

	Phần II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
	0,25

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm: 

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách (kể lại một chuyến đi, một buổi biểu diễn văn nghệ,một buổi tham quan trải nghiệm, một hoạt động thiện nguyện cộng đồng…) nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất. Có sự dẫn dắt, gợi sự tò mò cho người đọc.

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.

- Kể lại các sự việc về trải nghiệm đó theo trình tự hợp lý; có đủ các sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc.

- Miêu tả chi tiết các sự việc.

- Thể hiện cảm xúc của người viết với các sự việc được kể.

- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm với bản thân hoặc bài học rút ra từ trải nghiệm ấy…
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo. Sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm hợp lí làm tăng sức hấp dẫn và ý nghĩa sâu sắc cho câu chuyện.
	0,5


